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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XM, TỈNH BÀ RỊA – VNG TÀU 
 

- Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngọ Văn Tỉnh 

Các hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Đoàn Thị Mến 

Nghề nghiệp: Chủ tịch Hội phụ nữ thị trấn PB, huyện XM 

2. Ông Dương Đình Luật 
Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí. 

Thư ký phiên tòa: Bà Phùng Thị Trang – Thư ký Tòa án 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện XM tham gia phiên tòa:  

Ông Nguyễn Trí Dũng - Kiểm sát viên. 

Ngày 02 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện XM, tỉnh Bà Rịa – 

Vng Tàu xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 62/2018/HSST ngày 10 tháng 10 

năm 2018 đối với  bị cáo: 

Nguyễn Hoài V (tức Quốc), sinh năm: 1981 tại Bà Rịa – Vng Tàu; hộ khẩu 

thư ng tr : Khu phố Láng Sim, thị trấn PB, huyện XM, tỉnh Bà Rịa – Vng Tàu; nghề 

nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Thiệp, sinh năm: 1957 và bà Mai Thị Lan, sinh năm: 

1960; vợ bị cáo là H Thị Như, sinh năm: 1993, có con là Nguyễn H Bảo Ngọc, sinh 

năm: 2017; tiền án, tiền sự: Không; bắt tạm giam vào ngày 22/5/2018, hiện đang bị 

tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện XM. (Bị cáo có mặt). 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Anh Nguyễn Hoài Th, sinh năm: 1986 (có mặt). 

Địa chỉ: Kp. Thạnh Sơn, TT. PB, huyện XM, tỉnh BR-VT 

2. Anh Trần Công H, sinh năm: 1992 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện XM, tỉnh BR-VT 

3. Anh Lê Đức Độ, sinh năm: 1995 (có mặt). 

Địa chỉ: Ấp Nhân Phước, xã XM, huyện XM, tỉnh BR-VT 

Người làm chứng: Bà Nguyễn Thị Thu H, sinh năm: 1964 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Ấp Nhân Phước, xã XM, huyện XM, tỉnh BR-VT 

PHẦN NỘI DUNG VỤ ÁN 
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN    

HUYỆN XUYÊN MỘC 

     Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu    

         Bản án số: 61/2018/HSST 

Ngày 02/11/2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh ph c 
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Khoảng 11 gi  50 ph t ngày 25/01/2018, Trần Công H (Cư ng) không rõ lai lịch 

gọi điện vào số 0908641912 cho Nguyễn Hòai V, sinh năm 1981, thư ng tr  tại khu 

phố Thạnh Sơn, TT PB, huyện XM, tỉnh Bà Rịa – Vng Tàu hỏi mua 300.000đ ma t y 

đá, V đồng ý, H hẹn điểm mua bán và cùng sử dụng ma t y tại Quán Cà phê Việt ở 

khu phố Xóm Rẫy, TT PB nhưng V nói lại ở đó đông ngư i và hẹn H đi ra ngoài để V 

tới chở đi nơi khác. Sau đó V mang theo 02 gói ma t y và điều khiển xe mô tô biển số 

72G1-315.40 đến Quán Cà phê Việt gặp H đang đứng ch  sẵn, V chở H tới Quán Cà 

phê Nổi cùng khu phố Xóm Rẫy. Tại đây hai ngư i vào chòi phía sau quán, V đưa cho 

H 02 gói ma t y đá, H trả cho V 300.000đ để tại võng mà V đang ngồi, rồi H đổ 01 

gói ma t y vào nỏ nhưng chưa kịp sử dụng thì bị Công an thị trấn PB bắt quả tang. 

Thu giữ của H 01 nỏ thủy tinh bên trong có ma t y đá, 01 gói ma t y đá; 01 vỏ chai 

nước hiệu Aquafina loại 500ml, nắp chai màu đỏ, trên nắp chai có cắm ống h t bằng 

nhựa màu trắng sọc xanh; thu giữ của V 300.000đ (Trong đó có 01 t  mệnh giá 

100.000đ và 02 t  mệnh giá 50.000đ). Ngoài ra còn thu giữ của V 01 xe mô tô biển số 

72G1-315.40 trong cốp xe có 01 gói ma t y đá và 01 điện thoại di động hiệu Samsung 

màu trắng, số IMEL 359927078234755, bên trong có Sim số 0908 641 912. Vụ việc 

được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an huyện XM để điều tra xử lý theo quy định 

kèm theo vật chứng được thu giữ (Trong đó nỏ thủy tinh và 01 gói Nilon bên trong có 

chứa chất kết tinh không màu trong suốt thu giữ của H được niên phong trong phong 

bì có số thứ tự 01 và gói Nilon bên trong có chất kết tinh không màu trong suốt thu 

giữ trong cốp xe của V được niên phong trong phong bì có số thứ tự 02).    

Tại Cơ quan điều tra V khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu 

trên, nhưng cho rằng số ma t y trên là do H nh  V mua của Lê Đức Độ, sinh năm 

1995, thư ng tr  ở ấp Nhân Phước, xã XM, sau khi mua được ma t y của Độ, V tới 

giao cho H để lấy tiền về trả lại cho Độ; mục đích V mua gi p ma t y cho H để được 

H cho sử dụng ma t y và được Độ cho tiền; gói ma t y thu giữ trong cốp xe là của V 

cất giấu để sử dụng nhưng độ không thừa nhận. Ngoài ra khi mới bị bắt, V còn khai 

nhận trước đó đã 02 mua gi p ma t y cho H, nhưng sau đó V thay đổi l i khai không 

thừa nhận 02 lần mua gi p ma t y cho H. Cơ quan CSĐT chưa chứng minh được vai 

trò của Độ và 02 lần mua bán ma t y trước đó của V và H. 

Căn cứ Kết luận giám định số 44/GĐMT-PC54 ngày 31/01/2018 của Phòng Kỹ 

thuật Hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa Vng Tàu, thì phong bì được niên phong có số thứ 

tự 01 bên trong có chất kết tinh không màu trong suốt có khối lượng 0,1215 gam và 

phong bì được niên phong có số thứ tự 02, bên trong có chất kết tinh không màu trong 

suốt có khối lượng 0,0163 gam, đều là chất ma t y Methamphetamine. 

Vật chứng thu giữ trong vụ án:  

Ma t y còn lại sau giám định được Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – 

Vng Tàu niêm phong và hoàn lại cho Cơ quan CSĐT công an huyện XM (Trong đó 

ma t y trong nỏ thủy tinh và trong gói Nilon thu giữ của H được niên phong trong 

phong bì có ký hiệu 44/1 ngày 31/01/2018 và ma t y trong gói Nilon thu giữ trong 

cốp xe mô tô của V có ký hiệu 44/2 ngày 31/01/2018); 01 vỏ chai nước hiệu Aquafina 

loại 500ml, nắp chai màu đỏ, trên nắp chai có cắm ống h t bằng nhựa màu trắng sọc 

xanh là công cụ H dùng để sử dụng ma t y đá; 300.000đ (Trong đó có 01 t  mệnh giá 

100.000đ và 02 t  mệnh giá 50.000đ) là tiền V bán ma t y cho H mà có; 01 điện thoại 

di động hiệu Samsung màu trắng, số IMEL 359927078234755, bên trong có Sim số 

0908 641 912 là công cụ V dùng để liên lạc mua bán ma t y. Tất cả vật chứng nêu 
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trên được chuyển tới Chi cục Thi hành án dân sự huyện XM quản lý để giải quyết khi 

xét xử. Riêng xe mô tô 72G1-315.40 là của anh Nguyễn Hoài Th, sinh năm 1986, 

thư ng tr  ở khu phố Thạnh Sơn, TT PB; anh Th cho V mượn đi công việc, sau đó V 

sử dụng để đi mua bán ma t y, anh Th không biết nên Cơ quan CSĐT đã trả lại xe cho 

anh Th, sau khi nhận lại xe anh Th không yêu cầu gì thêm.  

Bản cáo trạng số 59/CT- VKS-XM ngày 24/9/2018, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện XM truy tố bị cáo Nguyễn Hoài V (Quốc) về tội “Mua bán trái phép chất ma 

t y” theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi năm 2017. 

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên cáo trạng 

truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự;  Điều 

38; điểm p khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Hoài V từ 24-30 

tháng tù và đề nghị xử lý về vật chứng; 

Bị cáo không tranh luận và bào chữa cho hành vi phạm tội của bản thân; nói l i 

sau cùng chỉ thể hiện thái độ đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức rõ l i 

lầm; đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm ổn định 

cuộc sống. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện XM, Điều tra 

viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện XM, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố 

đã thực hiện đ ng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và bị hại không có ngư i nào có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, ngư i tiến hành tố tụng. 

Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, ngư i tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, l i khai nhận tội 

của bị cáo phù hợp với l i khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, l i khai của ngư i có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác trong hồ sơ 

vụ án đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Hoài V đã thực hiện hành vi phạm tội như sau:  

Khoảng 11 gi  50 ph t ngày 25/01/2018, Trần Công H (Cư ng) không rõ lai 

lịch gọi điện vào số 0908.641.912 cho Nguyễn Hoài V, sinh năm 1981, thư ng tr  tại 

khu phố Thạnh Sơn, TT PB, huyện XM, tỉnh Bà Rịa – Vng Tàu hỏi mua 300.000đ ma 

t y đá, V đồng ý, H và V tới Quán Cà phê Nổi cùng khu phố Xóm Rẫy, TT PB, huyện 

XM. Tại đây hai ngư i vào chòi phía sau quán, V đưa cho H 02 gói ma t y đá, H trả 

cho V 300.000đ để tại võng mà V đang ngồi, rồi H đổ 01 gói ma t y vào nỏ nhưng 

chưa kịp sử dụng thì bị Công an thị trấn PB bắt quả tang. Thu giữ của H 01 nỏ thủy 

tinh bên trong có ma t y đá, 01 gói ma t y đá; 01 vỏ chai nước hiệu Aquafina loại 

500ml, nắp chai màu đỏ, trên nắp chai có cắm ống h t bằng nhựa màu trắng sọc xanh; 

thu giữ của V 300.000đ (Trong đó có 01 t  mệnh giá 100.000đ và 02 t  mệnh giá 

50.000đ).  

Ngoài ra còn thu giữ của V 01 xe mô tô biển số 72G1-315.40 trong cốp xe có 01 

gói ma t y đá và 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu trắng, số IMEL 

359927078234755, bên trong có Sim số 0908.641.912. Vụ việc được chuyển cho Cơ 

quan CSĐT Công an huyện XM để điều tra xử lý theo quy định kèm theo vật chứng 



4 

 

được thu giữ (Trong đó nỏ thủy tinh và 01 gói Nilon bên trong có chứa chất kết tinh 

không màu trong suốt thu giữ của H được niên phong trong phong bì có số thứ tự 01 

và gói Nilon bên trong có chất kết tinh không màu trong suốt thu giữ trong cốp xe của 

V được niên phong trong phong bì có số thứ tự 02).    

Căn cứ Kết luận giám định số 44/GĐMT-PC54 (Đ4) ngày 31/01/2018 của Phòng 

Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa Vng Tàu, thì phong bì được niên phong có số 

thứ tự 01 bên trong có chất kết tinh không màu trong suốt có khối lượng 0,1215 gam 

và phong bì được niên phong có số thứ tự 02, bên trong có chất kết tinh không màu 

trong suốt có khối lượng 0,0163 gam, đều là chất ma t y Methamphetamine. 

Hành vi mua bán ma t y của bị cáo V đã phạm vào “Tội mua bán trái phép chất 

ma t y” theo qui định tại theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự là phù hợp với nội 

dung truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện XM. Hành vi tàng trữ trái phép chất 

ma t y có trọng lượng 0,0163 gam, qua đấu tranh xét hỏi tại phiên tòa bị cáo khai do 

bị cáo cũng là ngư i nghiện ma t y nên tàng trữ để sử dụng, với trọng lượng 

0,0163gam chưa đủ định lượng xử lý hình sự về “Tội tàng trữ trái phép ma t y” nên 

cơ quan Công an xử lý hành chính là phù hợp. Về nguồn gốc số ma t y mà V bán cho 

H theo V khai là của Lê Đức Độ đưa cho V để giao cho H, mục đích Độ sẽ cho V tiền 

tiêu xài còn H sẽ cho V ma t y để sử dụng nhưng tại Cơ quan điều tra cũng như tại 

phiên tòa hôm nay, qua đối chất Độ không thừa nhận đưa ma t y cho V. Do đó không 

có cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với Lê Đức Độ trong vụ án này. 

Là công dân trưởng thành phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần, bị cáo phải 

nhận thức rõ tác hại của ma t y và sự nghiêm minh của pháp luật đối với hành vi mua 

bán trái phép chất ma t y, biết rõ thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma t y là 

vi phạm pháp luật hình sự sẽ bị nghiêm trị nhưng vì tham lam muốn hưởng lợi ích vật 

chất mà không phải lao động vất vả, bị cáo đã có hành vi mua bán trái phép chất ma 

t y để gieo rắc cái chết trắng cho xã hội. Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm 

trọng, đã trực tiếp xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước đối với 

các chất ma t y, là nguyên nhân phát sinh tội phạm và các loại tệ nạn xã hội khác. Vì 

vậy cần xử lý nghiêm bằng hình phạt tù có th i hạn nhằm kịp th i cảnh tỉnh giáo dục 

đối với bị cáo, đồng th i góp phần đấu tranh  phòng ngừa chung.  

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo V đã thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải nên xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối 

với bị cáo cụ thể theo quy định tại các điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Qua xem xét, thấy không cần áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo theo quy 

định tại khoản 5 Điều 251 BLHS 

Về vật chứng:  

Tịch thu tiêu hủy số ma t y thu giữ từ đối tượng H còn lại sau giám định; 01 nỏ 

thủy tinh; 01 vỏ chai nước hiệu Aquafina loại 500ml, nắp chai màu đỏ, trên nắp chai 

có cắm ống h t bằng nhựa màu trắng sọc xanh;  

Tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước số tiền thu giữ từ V 300.000đ; 01 điện 

thoại di động hiệu Samsung màu trắng, số IMEL 359927078234755, bên trong có Sim 

số 0908.641.912 

Đối với 01 xe mô tô biển số 72G1-315.40  đứng tên anh Nguyễn Hoài Th, khi V 

mượn xe của anh Th đi bán ma t y anh Th không biết, nay anh Th có nguyện vọng 

xin nhận lại tài sản nên Cơ quan điều tra trả lại cho anh Th là phù hợp. 
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Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo V phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 
Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoài V (Quốc) phạm “Tội mua bán trái phép chất ma 

t y”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 

Bộ luật Hình sự, xử phạt: 

Bị cáo Nguyễn Hoài V (tức Quốc) 02 năm 06 tháng tù, th i hạn chấp hành hình 

phạt tù của bị cáo tính từ ngày 22/5/2018. 

Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, áp dụng Điều 47 Bộ 

luật hình sự, tuyên: 

Tịch thu tiêu hủy số ma t y thu giữ từ vụ án gồm 02 phong bì đã được niêm 

phong có ký hiệu 44/1 và 44/2 cùng ngày 31/01/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Bà Rịa – Vng Tàu; 01 vỏ chai nước hiệu Aquafina loại 500ml, nắp chai 

màu đỏ, trên nắp chai có cắm ống h t bằng nhựa màu trắng sọc xanh;  

Sung vào công quỹ Nhà nước số tiền 300.000đ; 01 điện thoại di động hiệu 

Samsung màu trắng, số IMEL 359927078234755, bên trong có Sim số 0908.641.912 

 (Theo biên bản giao nhận vật chứng số 02/BB ngày 08/10/2018 của Công an 

huyện XM và Chi cục Thi hành án dân sự huyện XM); 

Án phí: Bị cáo Nguyễn Hoài V (Quốc) phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  

Bị cáo, ngư i có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo trong th i hạn mư i lăm ngày kể từ ngày tuyên án. Th i hạn kháng cáo 

mư i lăm ngày áp dụng đối với ngư i tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa được 

tính từ khi nhận được bản án. 

 Nơi nhận:          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND huyện XM;Tòa án tỉnh;            Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

- Công an h. XM; PV 27- Công an tỉnh; 

- Nhà tạm giữ Công an huyện XM; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vng Tàu; 

- Chi cục THA dân sự huyện XM; 

- Bị cáo, ngư i có quyền lợi và     

nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu.                                 NGỌ VĂN TỈNH  
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Nơi nhận:                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND huyện XM;Tòa án tỉnh;        Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

- Công an h. XM; PV 27- Công an tỉnh; 

- Nhà tạm giữ Công an huyện XM; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vng Tàu; 

- Chi cục THA dân sự huyện XM; 

- Bị cáo, ngư i bị hại, ngư i có quyền lợi và     

nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu.                             NGỌ VĂN TỈNH  
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